
Bảng 9- Kết quả tuyển sinh nghề Cơ khí chế tạo
	STT
	NĂM HỌC
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2017-2018
	2018-2019

	1
	Cơ khí chế tạo
	53
	67
	45
	153
	49 + 84 = 133


Bảng 10- Qui mô đào tạo nghề Cơ khí chế tạo
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cơ khí chế tạo
	49 + 479

	TỔNG CỘNG
	528


1.2. Tỉ lệ HS-SV ra trường có việc làm
Bảng 11 - Thống kê số lượng HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	180
	108
	148
	436
	415
	95,18

	2
	Trung cấp
	12
	23
	8
	43
	41
	95,34

	
	CỘNG
	192
	131
	156
	479
	456
	95,20






Bảng 16- Kết quả tuyển sinh nghề Điện công nghiệp
	STT
	NĂM HỌC
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019

	1
	Điện công nghiệp
	77
	162
	151
	391
	397



Bảng 17- Qui mô đào tạo nghề Điện công nghiệp năm học 2018-2019
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	743

	2
	Trung cấp
	285

	TỔNG CỘNG
	1.028




1.1. Tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm
Bảng 18- Thống kê HS-SV ra trường có việc làm
	TT
	Bậc đào tạo
	Số HS-SV tốt nghiệp từ 2014-2017
	HS tốt nghiệp có việc làm

	
	
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018
	Tổng cộng
	Số lượng
	Tỉ lệ 

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)=(1)+(2)+(3)
	(5)
	(6)=(5)/(4)

	1
	Cao đẳng
	 114
	78
	128
	320 
	 308
	 96,25

	2
	Trung cấp
	44
	19
	34
	97
	94
	96,91%

	 
	CỘNG
	158
	97
	162
	417
	402
	 96,40
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